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 điệ  tử: Đă g ký k ai si  , đă g ký t ườ g tr , cấ  t ẻ bả   iểm y tế 
 c   trẻ em dưới 6 tuổi và Đă g ký k ai tử, xóa đă g ký t ườ g tr ,  

giải quyết mai tá g   í, tử tuất trê  địa bà  tỉ    
 
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

C n cứ Luật Tổ c ức c ín  qu ền đ a p ươn  n    19 t  n  6 n m 
  15; Luật sửa đổi  bổ sun  một số điều của Luật Tổ c ức C ín  p ủ v  Luật 
Tổ c ức c ín  qu ền đ a p ươn  n       t  n  11 n m   19;  

C n cứ      đ n  số 6    1    -CP n     8 t  n  6 n m   1  của 
C ín  p ủ về kiểm so t t ủ tục   n  c ín ;      đ n  số 9    17   -CP 
n     7 t  n  8 n m   17 của C ín  p ủ sửa đổi  bổ sun  một số điều của 
c c n    đ n  liên quan đến kiểm so t t ủ tục   n  c ín ; 

C n cứ      đ n  số 6     4   -CP n    1  t  n  6 n m    4 của 
C ín  p ủ: Qu  đ n  việc t ực  iện liên t ôn  điện tử    n óm t ủ tục   n  
c ín :   n  ký k ai sin   đ n  ký t ườn  trú  cấp t ẻ bảo  iểm   tế c o trẻ 
em dưới 6 tuổi; đ n  ký k ai tử  xóa đ n  ký t ườn  trú   iải qu ết mai t n  
p í  tử tuất;  

C n cứ T ôn  tư số      17 TT-VPCP ngày 31 t  n  1  n m   17 của 
 ộ trưởn   C ủ n iệm V n p òn  C ín  p ủ  ướn  dẫn n  iệp vụ về kiểm 
so t t ủ tục   n  c ín ; 

C n cứ Qu ết đ n  số  96 Q -VPCP n    1  t  n  6 n m    4 của V n 
p òn  C ín  p ủ về việc côn  bố    n óm t ủ tục   n  c ín  liên t ôn  điện 
tử:   n  ký k ai sin   đ n  ký t ườn  trú  cấp t ẻ bảo  iểm   tế c o trẻ em 
dưới 6 tuổi v  đ n  ký k ai tử  xóa đ n  ký t ườn  trú   iải qu ết mai t n  p í  
tử tuất; 

C n cứ Qu ết đ n  số  8      Q -U    n     1 t  n    n m      của 
Ủ  ban n ân dân tỉn  ban   n  Qu  c ế l m việc của Ủ  ban n ân dân tỉn  
  n    n  n iệm kỳ    1 - 2026; 

C n cứ Qu ết đ n  số       1 Q -U    n     9 t  n     n m    1 
của Ủ  ban n ân dân tỉn  ban   n  Qu  c ế  oạt độn  kiểm so t t ủ tục 
  n  c ín  trên đ a b n tỉn ;  

C n cứ Qu ết đ n  số 57      Q -U    n       t  n  9 n m      
của Ủ  ban n ân dân tỉn  ban   n  Qu ết đ n  sửa đổi  bổ sun  một số điều 
của c c qu ết đ n  liên quan đến côn  t c kiểm so t t ủ tục   n  c ín    iải 
qu ết t ủ tục   n  c ín  v  cun  cấp d c  vụ côn  trực tu ến trên đ a b n 
tỉn ; 
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T eo đề n    của Gi m đốc Sở Tư p  p tại Tờ tr n  số 74/TTr-STP 
ngày 14 tháng 6 n m    4. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Công b  kèm theo Quyết định này Danh mục 02 nhóm thủ tục 
hành chính liên thông điện tử: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ 
bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi và Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường 
trú, giải quyết mai táng phí, tử tuất trên địa bàn tỉnh theo Quyết định s  296/QĐ-

VPCP ngày 12 tháng 06 năm 2024 của Văn phòng Chính phủ. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đ c Công an tỉnh, 

Giám đ c Bảo hiểm xã hội tỉnh, Thủ trưởng các  ở: Tư pháp, Thông tin và 
Truyền thông, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giám đ c Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 
thành ph ; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, 
đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ (Cục Kiểm soát TTHC); 
- Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh; 
- CT, các PCT UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh; 
- VNPT Bình Định; 
- LĐ và CVVP UBND tỉnh; 
- Trung tâm Tin học - Công báo; 

- Lưu: VT, KSTT
(Q)

. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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DANH MỤC 02 NHÓM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG ĐIỆN TỬ: ĐĂNG KÝ KHAI SINH, ĐĂNG KÝ 
THƯỜNG TRÚ, CẤP THẺ BẢO HIỂM Y TẾ CHO TRẺ EM DƯỚI 6 TUỔI; ĐĂNG KÝ KHAI TỬ, XÓA ĐĂNG KÝ 

THƯỜNG TRÚ, GIẢI QUYẾT MAI TÁNG PHÍ, TỬ TUẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH ĐỊNH 
 ( an   n  kèm t eo Qu ết đ n  số:            Q -U    n                         4 của C ủ t c  U    tỉn ) 

 
 

STT 

Tên TTHC 
T ời     

 giải quyết 

Địa điểm tiế  
     và trả kết 
quả giải quyết 

TTHC 

Tiế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
tr c 
tuyế  

Phí, 
 ệ   í 
( ếu có) 

Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông Mã số TTHC 

T ủ tục  à   c í   cô g bố t e  Quyết đị   số 296/QĐ-VPCP  gày 12 t á g 6  ăm 2024 của Vă    ò g C í     ủ 

01 

Đăng ký khai sinh, 

đăng ký thường trú, 
cấp thẻ bảo hiểm y 
tế cho trẻ em dưới 6 

tuổi 
2.002621 

Ba (03) ngày làm 

việc kể từ khi các cơ 
quan có thẩm quyền 
giải quyết nhận đủ 
hồ sơ theo quy định, 
trường hợp phải xác 
minh thì không quá 

năm (05) ngày làm 
việc. Nếu nhận hồ 
sơ sau 15 giờ thì 
thời gian được tính 
bắt đầu từ ngày làm 
việc tiếp theo. 

Người yêu cầu truy 
cập vào Cổng Dịch 
vụ công qu c gia 

(tại địa chỉ 
dichvucong.gov.vn) 

hoặc trên ứng dụng 
VNeID, lựa chọn 
mục “Dịch vụ công 

liên thông khai 

sinh, khai tử” để 
thực hiện nộp hồ sơ 
trực tuyến và lệ phí 

theo quy định. 

- 
Một 
phần 

- Lệ   í k ai si  :  
+ 8.000 đồng. 
+ Miễn lệ phí với 
trường hợp đăng ký 
khai sinh đúng hạn; 
người thuộc gia đình 
có công với cách 
mạng; người thuộc hộ 
nghèo; người khuyết 
tật. 
(Lệ phí được thu  tại 
thời điểm nhận kết 
quả) 
- Lệ   í đă g ký 
t ườ g tr : Không.  

 

- Luật người cao 
tuổi ngày 
23/11/2009; 

- Luật người khuyết 
tật ngày 17/6/2010; 
- Luật Hộ tịch năm 
2014; 

- Luật Bảo hiểm xã 
hội ngày 
20/11/2014; 

- Luật bảo hiểm y tế 
ngày 14/11/2008; 

- Luật sửa đổi, bổ 
sung một s  điều 
của Luật Bảo hiểm 
y tế ngày 
13/06/2014; 

- Luật trẻ em ngày 

UBND 

cấp xã, 
Cơ 

quan 

Công 

an có 

thẩm 
quyền, 
Cơ 

quan 

Bảo 
hiểm 
xã hội 
cấp 

huyện 

http://moj.gov.vn/vbpq/Lists/Vn%20bn%20php%20lut/View_Detail.aspx?ItemID=6123
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STT 

Tên TTHC 
T ời     

 giải quyết 

Địa điểm tiế  
     và trả kết 
quả giải quyết 

TTHC 

Tiế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
tr c 
tuyế  

Phí, 
 ệ   í 
( ếu có) 

Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông Mã số TTHC 

05/4/2016; 

- Luật cư trú ngày 
13/11/2020; 

- Pháp lệnh ưu đãi 
người có công với 
cách mạng ngày 
09/12/2020; 

- Nghị định s  
63/2024/NĐ-CP 

ngày 10/6/2024 

của Chính phủ; 

- Quyết định s  
76/2021/QĐ-

UBND ngày 

14/12/2021 của 
UBND tỉnh Bình 

Định; 

- Quyết định s  
37/2023/QĐ-

UBND ngày 

30/07/2023 của 
UBND tỉnh Bình 
Định. 

02 

Đăng ký khai tử, 
xóa đăng ký thường 
trú, giải quyết mai 
táng phí, tử tuất 

- Đăng ký khai tử, 
xóa đăng ký thường 
trú, giải quyết trợ 
cấp mai táng, tử tuất 

Người yêu cầu truy 
cập vào Cổng Dịch 
vụ công qu c gia 

(tại địa chỉ 

- 
Một 
phần 

- Lệ phí: 5.000 
đồng.  
- Miễn lệ phí đăng 
ký khai tử đúng 

- Luật người cao 
tuổi ngày 
23/11/2009;  

- Luật người 

UBND 

cấp xã, 
Cơ 

quan 
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STT 

Tên TTHC 
T ời     

 giải quyết 

Địa điểm tiế  
     và trả kết 
quả giải quyết 

TTHC 

Tiế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
tr c 
tuyế  

Phí, 
 ệ   í 
( ếu có) 

Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông Mã số TTHC 

2.002622 đ i với nhóm Người 
có công: không quá 

mười tám (18) ngày 
làm việc.  
- Đăng ký khai tử, 
xóa đăng ký thường 
trú, giải quyết hỗ trợ 
chi phí mai táng đ i 
với nhóm đ i tượng 
Bảo trợ xã hội: 
không quá sáu (06) 

ngày làm việc. 
Không quá mười 
một (11) ngày làm 
việc đ i với trường 
hợp đ i tượng là 
người từ đủ 80 tuổi 
trở lên đang hưởng 
trợ cấp tuất hàng 
tháng.  

- Đăng ký khai tử, 
xóa đăng ký thường 
trú, trợ cấp mai táng, 
trợ cấp tử tuất đ i 
với đ i tượng do 
ngành Bảo hiểm xã 
hội giải quyết: 

dichvucong.gov.vn) 

hoặc trên ứng dụng 
VNeID, lựa chọn 
mục “Dịch vụ công 

liên thông khai 

sinh, khai tử” để 
thực hiện nộp hồ sơ 

trực tuyến và lệ phí 
theo quy định. 

hạn; cho người 
thuộc gia đình có 
công với cách 
mạng; người thuộc 
hộ nghèo; người 
khuyết tật. (Lệ phí 
được thu tại thời 
điểm nộp hồ sơ 
hoặc tại thời điểm 
nhận kết quả) 

khuyết tật ngày 
17/6/2010; - Luật 
Hộ tịch năm 2014;  
- Luật Bảo hiểm xã 
hội ngày 
20/11/2014;  

- Luật bảo hiểm y 
tế ngày 
14/11/2008;  

- Luật sửa đổi, bổ 
sung một s  điều 
của Luật Bảo hiểm 

y tế ngày 
13/06/2014;  

- Luật trẻ em ngày 
05/4/2016;  

- Luật cư trú ngày 
13/11/2020;  

- Pháp lệnh ưu đãi 
người có công với 
cách mạng ngày 
09/12/2020;  

- 

 Nghị định s  
63/2024/NĐ-CP 

ngày 10/6/2024 

của Chính phủ; 

Công 

an có 

thẩm 
quyền, 
Cơ 

quan 

Lao 

động - 
Thương 
binh và 

Xã hội, 
Cơ 

quan 

Bảo 
hiểm 
xã hội 
cấp 

huyện 
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STT 

Tên TTHC 
T ời     

 giải quyết 

Địa điểm tiế  
     và trả kết 
quả giải quyết 

TTHC 

Tiế  
     và 
trả kết 
quả qua 
BCCI 

Mức 
đ  

DVC 
tr c 
tuyế  

Phí, 
 ệ   í 
( ếu có) 

Că  cứ   á   ý 
TTHC 

liên 
thông Mã số TTHC 

không quá chín (09) 

ngày làm việc.  
Trường hợp nhận hồ 
sơ sau 15 giờ thì 
thời gian được tính 
bắt đầu từ ngày làm 
việc tiếp theo. 

- Quyết định s  
76/2021/QĐ-

UBND ngày 

14/12/2021 của 
UBND tỉnh Bình 

Định. 

Tổ g c  g: 02 TTHC        

 


